
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4 

KHỐI  

LỚP 
TIẾT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

Chiều  

4/1 

Trang 

1 Anh văn  Chính tả  Thể dục  Anh văn Thể dục  

2 Tập đọc  LTVC Tập đọc LTVC Tập làm văn 

3 Toán  Toán Mĩ thuật Âm nhạc Toán 

4 Đạo đức Khoa học  Tập làm văn  Toán Khoa học  

5 

6 

Kể chuyện  

Chào cờ  

Lịch sử 

Kĩ thuật  

Toán 

KNS 

Địa Lí 

ATTGT  

Anh văn 

SHTT-NGLL-TNST 

Chiều  

4/2 

Tâm 

1 Tập đọc  Chính tả  Anh văn LTVC Âm nhạc  

2 Anh văn  LTVC Thể dục  Anh văn Thể dục  

3 Toán  Toán Tập đọc  Toán Toán 

4 Đạo đức Khoa học  Toán Khoa học  Tập làm văn 

5 

6 

Kể chuyện  

Chào cờ  

Lịch sử 

Kĩ thuật  

Mĩ thuật 

Tập làm văn  

Địa Lí 

ATGT  

KNS 

SHTT-NGLL-TNST 

Chiều  

4/3 

Huyền  

1 Tập đọc  Chính tả  Tập đọc LTVC Anh văn 

2 Toán LTVC Anh văn Toán Âm nhạc  

3 Anh văn Toán Thể dục  Địa Lí Thể dục  

4 Kể chuyện KNS Mĩ Thuật ATGT Tập làm văn 

5 

6 

Đạo đức 

Chào cờ  

Toán 

Khoa học   

Tập làm văn 

Toán 

Lịch sử 

Khoa học 

Toán 

SHTT-NGLL-TNST 

 

Chiều  

4/4 

Hoan 

1 Tập đọc  Chính tả  Tập đọc Toán Thể dục  

2 Toán  LTVC Tập làm Văn LTVC Anh văn 

3 Đạo đức Thể Dục Anh văn Kĩ Thuật Âm nhạc 

4 Anh Văn Toán Toán  Tập làm văn  Toán 

5 

6 

Kể chuyện  

Chào cờ 

Khoa Học 

Lịch sử 

KNS 

Mĩ Thuật 

Địa Lí 

ATTGT  

Khoa Học 

SHTT-NGLL-TNST 

Chiều 

4/5 

Nhi  

1 Tập đọc  Thể dục Tập làm văn Âm nhạc Khoa học 

2 Toán  Kể chuyện Mỹ Thuật Địa Lí Thể dục 

3 Khoa học  Chính tả  Toán LTVC Anh Văn 

4 Đạo đức LTVC Anh Văn Toán Tập làm văn 

5 

6 

Anh Văn 

Chào cờ  

Toán 

Kĩ thuật 

Tập đọc                 

KNS 
Lịch sử 

ATTGT 

Toán 

SHTT-NGLL-TNST 

 

 

 

 



 

Chiều  

4/6 

Chinh 

1      Tập đọc  Chính tả  Mĩ thuật LTVC Toán  

2 Toán  Thể dục Tập làm văn Toán Tập làm văn 

3 Đạo đức LTVC 

 

Toán 

 

Âm nhạc Thể dục 

4 Kể chuyện Toán Tập đọc Địa lí Khoa học 

5 

6 

Chào cờ  

Anh văn 

Khoa học 

Lịch sử 

 

Anh văn 

KNS 

Kĩ thuật 

ATGT  

Anh văn 

SHTT-NGLL-TNST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


